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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (28 câu, mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1: Nguyên nhân gây ra điện trở của vật dẫn làm bằng kim loại là

A. do các ion dương va chạm với nhau.
B. do các nguyên tử kim loại va chạm mạng với nhau.
C. do các electron dịch chuyển quá chậm.
D. do các electron va chạm với các ion dương ở nút mạng.
Câu 2: Một mạch có hai điện trở 3( và 6( mắc nối tiếp được nối với một nguồn điện có điện trở trong 1(. Hiệu suất của nguồn điện là:

A. 11,1%.
B. 90%.
C. 66,7%.
D. 16,6%.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện trường?

A. Xung quanh điện tích có điện trường, điện trường truyền tương tác điện
B. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra
C. Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên điện tích đặt trong nó
D. Điện trường đều là điện trường có các đường sức song song nhưng không cách đều nhau
Câu 4: Một cặp nhiệt điện platin-platin pha rô đi có hệ số nhiệt điện động là 6,5
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. Một đầu không đun có t1=200C và đầu còn lại đun nóng ở t2. Tìm suất điện động nhiệt điện khi t2=2000C.

A. 1,43
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Câu 5: Khi mắc n nguồn song song, mỗi nguồn có suất đện động  E và điện trở  trong r giống nhau thì suất điện động và điện trở của bộ nguồn cho bởi biểu thức:

A. 
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Câu 6: Trong không khí, người ta bố trí 2 điện tích có cùng độ lớn 0,5 μC nhưng trái dấu cách nhau 2 m. Tại trung điểm của 2 điện tích, cường độ điện trường là

A. 9000 V/m hướng về phía điện tích âm.
B. 9000 V/m hướng về phía điện tích dương.
C. 9000 V/m hướng vuông góc với đường nối hai điện tích.
D. bằng 0.
Câu 7: Trong các nhận định dưới đây, nhận định không đúng về dòng điện là:

A. Dòng điện không đổi là dòng điện chỉ có chiều không thay đổi theo thời gian.
B. Cường độ dòng điện càng lớn thì trong một đơn vị thời gian điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn càng nhiều.
C. Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế.
D. Đơn vị của cường độ dòng điện là A.
Câu 8: Công của lực điện trường dịch chuyển quãng đường 1 m một điện tích 10 μC vuông góc với các đường sức điện trong một điện trường đều cường độ 106 V/m là

A. 1 mJ.
B. 1000 J.
C. 1 J.
D. 0 J.
Câu 9: Công của nguồn điện được xác định theo công thức:

A. A = EI.
B. A = EIt.
C. A = UIt.
D. A = UI.
Câu 10: Một dây dẫn bằng đồng có điện trở suất ở 200C là 1,69.10-8 
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. Biết hệ số nhiệt điện trở là 4,3.10-3 K-1. Điện trở suất của đồng khi nhiệt độ tăng thêm 1000C?

A. 2,41. 10-8 
[image: image11.wmf]m

.

W

.
B. 2,27. 10-8 
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C. 1,2. 10-8 
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Câu 11: Về sự tương tác điện, trong các nhận định dưới đây, nhận định sai là

A. Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau.
B. Các điện tích khác loại thì hút nhau.
C. Hai thanh thủy tinh sau khi cọ xát vào lụa, nếu đưa lại gần nhau thì chúng sẽ đẩy nhau.
D. Hai thanh nhựa giống nhau, sau khi cọ xát với len dạ, nếu đưa lại gần thì chúng sẽ hút nhau.
Câu 12: Nếu ghép 4 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 9V và có điện trở trong 2 ( thành một bộ nguồn thì điện trở trong của bộ nguồn là :

A. 8(.
B. 4(.
C. 3(.
D. 2(.
Câu 13: Cho đoạn mạch điện trở 10 Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của mạch là

A. 24 kJ.
B. 120 J.
C. 40  J.
D. 2,4 kJ.
Câu 14: Khi nhiệt độ tăng điện trở của chất điện phân giảm là do

A. bình điện phân nóng lên nên nở rộng ra.
B. các ion và các electron chuyển động hỗn độn hơn.
C. số ion dương và ion âm trong bình điện phân tăng.
D. số electron tự do trong bình điện phân tăng.
Câu 15: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là

A. 1/12 A.
B. 12 A.
C. 0,2 A.
D. 48A.
Câu 16: Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100 cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8 N. Nêu chúng được đặt cách nhau 50 cm trong chân không thì tương tác nhau bằng lực có độ lớn là

A. 1 N.
B. 64 N.
C. 8 N.
D. 2 N.
Câu 17: Cho một mạch điện có điện áp không đổi. Khi dòng điện trong mạch là 2 A thì công suất tiêu thụ của mạch điện là 100 W. Khi dòng điện trong mạch là 1A thì công suất tiêu thụ của mạch là: 

A 25 W.       
 B. 50W.
      C. 200W.      
D. 400W.

Câu 18: Một acquy suất điện động 9 V điện trở trong không đáng kể mắc với bóng đèn 6 V - 12 W thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là

A. 2 A.
B. 0,5 A.
C. 1 A.
D. 3 A.
Câu 19: Quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm đó lên đường sức là d thì cho bởi biểu thức

A. U = q.E/q.
B. U = E.d.
C. U =  q.E.d.
D. U = E/d.
Câu 20: Nguyên nhân làm xuất hiện các hạt tải điện trong chất điện phân là

A. do sự trao đổi electron với các điện cực.
B. do sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai điện cực.
C. do nhiệt độ của bình điện phân giảm khi có dòng điện chạy qua.
D. do sự phân li của các chất tan trong dung môi.
Câu 21: Hai thanh kim loại được nối với nhau bởi hai đầu mối hàn tạo thành một mạch kín, hiện tượng nhiệt điện chỉ xảy ra khi:

A. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.
B. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.
C. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.
D. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.
Câu 22: Tụ điện là

A. hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
B. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.
C. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
D. hệ thống hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.
Câu 23: Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6 mA chạy qua. Trong một phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là

A. 6.1017 electron.
B. 6.1020 electron.
C. 6.1018 electron.
D. 6.1019 electron.
Câu 24: Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 2,5 (. Anôt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 10 V. Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = 1. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là

A. 4,32 mg.
B. 4,32 g.
C. 2,14 g.
D. 2,16 mg.
Câu 25: Một điện tích q = 4.10-6 C dịch chuyển trong điện trường đều có cường độ điện trường E = 500 V/m trên quãng đường thẳng s = 5 cm, tạo với hướng của véc tơ cường độ điện trường góc ( = 600. Công của lực điện trường thực hiện trong quá trình di chuyển này và hiệu điện thế giữa hai đầu quãng đường này là

A. A = 5.10-5 J và U = 12,5 V.
B. A = 5.10-5 J và U = 25 V.
C. A = 10-4 J và U = 25 V.
D. A = 10-4 J và U = 12,5 V.
Câu 26: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch

A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.
B. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.
C. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.
D. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.
Câu 27: Một sợi dây bằng nhôm có điện trở 120( ở nhiệt độ 200C, điện trở của sợi dây đó ở 1790C là 240(. Hệ số nhiệt điện trở của nhôm là:

A. 4,3.10-3K-1
B. 6,3.10-3K-1
C. 4,8.10-3K-1
D. 4,1.10-3K-1
Câu 28: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r = 20 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ lớn của hai điện tích đó là:

A. q1 = q2 = 2,67.10-9 (μC).
B. q1 = q2 = 2,67.10-7 (μC).
C. q1 = q2 = 2,67.10-8 (C).
D. q1 = q2 = 2,67.10-6 (C).
B. PHẦN TỰ LUẬN DÀNH RIÊNG CHO TỪNG BAN

(Thí sinh chỉ chọn một phần riêng thích hợp để làm bài; nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng không được chấm)

I. Dành cho ban cơ bản
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Câu 1 (2 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ,  trong đó các nguồn điện giống nhau có cùng suất điện động 
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a. Tính 
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b. Tìm cường độ dòng điện chạy qua mạch chính.


c. Tính UAB

Câu 2 (1 điểm): Một bình điện phân chứa dung dịch  CuSO4, anot bằng đồng. Sau khi cho dòng điện 4A chạy qua bình điện phân thì có bao nhiêu gam đồng bám vào catot trong thời gian 2h. Cho đồng có A=64, n=2.

II. Dành cho ban nâng cao

Câu 1 (1 điểm): Tại hai điểm A, B cách nhau 15 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 =  -12.10-6 C, q2 = 3.10-6 C. Xác định vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra bằng 0.
Câu 2 (2 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó các nguồn điện giống nhau có cùng suất điện động     = 3V, r = 0,5
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a. Tính 
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b. Tìm cường độ dòng điện chạy qua mạch chính.

c. Tính hiệu điện thế mạch ngoài

d. Nếu thay R1 bằng 1 bình điện phân chứa dung dịch 

Al2(SO4)3 với cực dương bằng Al và có điện trở Rp = 4 (. 

Tìm khối lượng Al bám vào catôt trong 50 phút 8 giây
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